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	UBND QUẬN 6
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
	BÀI TẬP NGHỈ DỊCH

NĂM HỌC 2019-2020

	Họ và tên HS: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . .
	TOÁN - LỚP 5 


1. Đặt tính rồi tính:                                                                                                        


 
	39,72  +  46,18  

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...
	95,64  -  27,35

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...
	31,05  x  2,6  

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

 …………………...
	77,5  :  2,5

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...


2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :                                                      

	a. 8m 5dm =      ……… m

b. 23m2  4dm2 = ……… m2
	c. 7hm2 5 m2 = ………. dam2
d. 900cm2 =  …………   m2


3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:                                                         
	   a. 657 x 0,01 = … Số được điền vào chỗ … là:

	A.   65700
	B.   6570
	C.   65,7
	D.   6,57

	   b. 
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34

 được viết thành số thập phân là:

	A.   34,600
	B.   34,06
	C.   34,6
	D.  34,006

	   c. Trong số thập phân 73,264, chữ số 6 có giá trị là :

	A. 6
	B.  eq \f(6,10)  
	C.  eq \f(6,100) 
	D.  eq \f(6,1000) 

	   d. Lớp 5A có 45 học sinh, trong đó có 9 học sinh giỏi. Vậy tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với  số học sinh cả lớp là :

	A. 20 %
	B. 9%
	C. 45%
	D. 75%


4. Tìm x:
                                                                                                                     
	    
25,92 : x   =   43,2 

.......................................................................

.......................................................................
	                            x – 27,7 =  35,51

.......................................................................

.......................................................................

	5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng  eq \f(1,4)  chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà. 
	Bài làm :

................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................


6. Tính bằng cách thuận tiện nhất :                                                                               
     6,8 x 115,2 – 15,2 x 6,8 = .............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN TOÁN LỚP NĂM 
1. Đặt tính rồi tính:







 
	39,72  +  46,18  
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39,72  

46,18  

85,90
	95,64  -  27,35

95,64  

            27,35

68,29
	31,05  x  2,6  

31,05  

     2,6  

18630

            6210

            80,730
	77,5  :  2,5

77,5    2,5

           025      31

               0

            


2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

 

	a. 8m 5dm = 8,5 m

b. 23m2  4dm2 = 23,04 m2
	c. 7hm2 5 m2 = 700,05 dam2
d. 900cm2 = 0,09 m2


3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:



	   a. D, b. B, c. C; d. A


4. Tìm x:


 
	    
25,92 : x   =   43,2 

                       x  = 25,92 : 43,2
                        x = 0,6
	                            x – 27,7 =  35,51


                             x = 35,51 + 27,7

                                        x = 63,21

	5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng  eq \f(1,4)  chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà. 
	Giải:

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:                    

       26 : 4 = 6,5 (m)                                                 

Diện tích mảnh đất là : là:                                       

      26 x  6,5 = 169 (m2)                                          

Diện tích đất làm nhà là:                                         

   169 : 100 x 62,5 = 105,625 (m2)                            

                    Đáp số : 105,625 m2                             



6. Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

6,8 x 115,2 – 6,8 x 15,2 =  6,8 x (115,2 –15,2)  
  
                            = 6,8 x 100 = 680 
	UBND QUẬN 6
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
	BÀI TẬP NGHỈ DỊCH

NĂM HỌC 2019-2020

	Họ và tên HS: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . .
	TIẾNG VIỆT - LỚP 5


Học sinh tự đọc bài Quà sinh nhật rồi khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng nhất.
Quà Sinh Nhật


Kỉ niệm sinh nhật bé Thủy, mẹ đưa con gái ra phố mua quà tặng. Mẹ bảo Thủy thích đồ chơi nào thì mẹ mua, nhưng chỉ một thứ thôi.


Ôi! Bao nhiêu là đồ chơi. Gấu bông, ô tô, đồ chơi xếp hình… Bé dừng lại một chút ở cửa hàng búp bê. Cô búp bê trông xinh quá, bím tóc được tết nơ đỏ xanh, cặp má phúng phính đỏ hồng. Bé Thủy chưa biết chọn mua đồ chơi nào vì thứ nào bé cũng thích.


Đi đến góc phố, bé Thủy thấy một bà cụ tóc bạc đứng bán những con búp bê bằng vải bày trên mặt thúng. Bé kéo tay mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con, cười hiền hậu:


- Cháu mua búp bê cho bà đi.


Nhìn những con búp bê được khâu bằng vải đụn sơ sài, mẹ bé Thủy thầm nghĩ: “Có lẽ trẻ con sẽ không thích loại búp bê này”. Chợt bé Thủy chỉ vào búp bê có cái váy khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt được chấm mực không đều nhau, nói với mẹ:


- Mẹ mua cho co con búp bê này đi!


Trên đường về, mẹ hỏi Thủy:


- Sao con lại mua con búp bê này?


Bé chúm chím cười:


- Vì con thương bà, bà già bằng bà nội, mẹ nhỉ? Trời rét vậy mà bà không được ở nhà. Con mua búp bê cho bà vui.








Theo VŨ NHẬT CHƯƠNG

Câu 1. Bé Thủy đã chọn mua món quà gì?

A. Một chú gấu bông



B. Búp bê trong cửa hàng

C. Búp bê của bà cụ



D. Đồ chơi xếp hình

	B

	a) váy khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông.

	b) bím tóc được tết nơ đỏ xanh.

	c) hai má phúng phính đỏ hồng.

	d) hai mắt chấm mực không đều nhau.


Câu 2. Những cô búp bê trong câu chuyện có đặc điểm gì? Nối từng ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B để được ý đúng.

	A

	1. Búp bê trong cửa hàng

	2. Búp bê của bà cụ


Câu 3. Dựa vào bài đọc, điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trước các câu sau:

a) Mẹ cho bé Thủy mua nhiều món quà mà bé thích.

b) Bé Thủy thích mua những món quà đẹp và sang trọng.

c) Ngày bé Thủy đi mua quà thời tiết rất lạnh.

d) Bé Thủy thương bà cụ bán hàng vì bà giống như bà nội của bé.

Câu 4. Vì sao bé Thủy lại chọn mua búp bê vải của bà cụ?

A. Vì bé thấy búp bê là đồ chơi đẹp nhất ở phố đó.

B. Vì bé thấy búp bê có vẻ đẹp khác lạ.

C. Vì bé không biết chọn mua đồ chơi nào khác.

D. Vì bé thương bà cụ phải bán hàng dưới trời lạnh.

Câu 5. Em có suy nghĩ gì về nhân vật bé Thủy trong câu chuyện trên?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Theo em, mẹ bé Thủy sẽ nói với bé điều gì sau khi nghe câu trả lời của bé ở cuối câu chuyện?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Từ “đứng” trong câu nào dưới đây được dùng theo nghĩa gốc?

A. Đi đến góc phố, bé Thủy thấy một bà cụ tóc bạc đứng bán những con búp bê bằng vải bày trên mặt thúng.

B. Từ sáng đến giờ trời đứng gió.

C. Cô ấy có thể đứng một lúc ba máy.

D. Ông bố đứng ra bảo lãnh cho cậu con trai.

Câu 8. Trong câu “Trời rét vậy mà bà không được ở nhà.”, có thể thay từ “rét” bằng từ nào?

A. lạnh lùng

     B. lạnh giá

C. lạnh nhạt

       D. lạnh tanh

Câu 9. Tìm từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Chúng ta cần (bảo vệ, bảo quản) ………………… hệ (sinh vật, sinh thái) ……………....... quanh ta để mọi vật đều được sống hài hòa, tự nhiên, trong đó các (sinh vật, sinh thái) ……………

………. được an toàn.

Câu 10.Khoanh tròn các cặp từ quan hệ và xác định chủ ngữ – vị ngữ của mỗi vế trong các câu sau:
a) Tuy đất đai khô cằn nhưng hoa vẫn cứ mọc lên.

 b) Nếu Nam kiên trì luyện tập thì cậu ấy sẽ trở thành một vận động viên giỏi.
ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM 
Câu 1. Bé Thủy đã chọn mua món quà gì?

A. Một chú gấu bông



B. Búp bê trong cửa hàng

C. Búp bê của bà cụ



D. Đồ chơi xếp hình

	B

	a) váy khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông.

	b) bím tóc được tết nơ đỏ xanh.

	c) hai má phúng phính đỏ hồng.

	d) hai mắt chấm mực không đều nhau.


Câu 2. Những cô búp bê trong câu chuyện có đặc điểm gì? Nối từng ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B để được ý đúng.

	A

	1. Búp bê trong cửa hàng

	2. Búp bê của bà cụ


Câu 3. Dựa vào bài đọc, điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trước các câu sau:

a. S, b. S, c. Đ, d. Đ

Câu 4. Vì sao bé Thủy lại chọn mua búp bê vải của bà cụ? chọn D

Câu 5. Em có suy nghĩ gì về nhân vật bé Thủy trong câu chuyện trên?

Thủy là một cô bé tốt bụng, nhân hậu, biết yêu thương và quan tâm mọi người.

HS có thể trả lời theo suy nghĩ của mình.

Câu 6. Theo em, mẹ bé Thủy sẽ nói với bé điều gì sau khi nghe câu trả lời của bé ở cuối câu chuyện?
Theo em, mẹ sẽ nói với Thủy: “Con là một cô bé ngoan, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Mẹ tự hào về con.”   HS có thể trả lời theo cách riêng của mình.

Câu 7. Từ “đứng” trong câu nào dưới đây được dùng theo nghĩa gốc?

A. Đi đến góc phố, bé Thủy thấy một bà cụ tóc bạc đứng bán những con búp bê bằng vải bày trên mặt thúng.

Câu 8. Trong câu “Trời rét vậy mà bà không được ở nhà.”, có thể thay từ “rét” bằng từ nào?

A. lạnh lùng

     B. lạnh giá

C. lạnh nhạt

       D. lạnh tanh

Câu 9. Tìm từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Chúng ta cần bảo vệ hệ sinh thái quanh ta để mọi vật đều được sống hài hòa, tự nhiên, trong đó các sinh vật được an toàn.

Câu 10.Khoanh tròn các cặp từ quan hệ và xác định chủ ngữ – vị ngữ của mỗi vế trong các câu sau:
 a) Tuy  đất đai / khô cằn  nhưng   hoa / vẫn cứ mọc lên. 

                 CN        VN                   CN             VN

 b)  Nếu   Nam / kiên trì luyện tập   thì    cậu ấy / sẽ trở thành một vận động viên giỏi.
                 CN            VN                           CN                      VN

+





-
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